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1 140048 Bùi Hoàng Quỳnh Anh 04/04/2007 0:00 X Phùng Chí Kiên 0 7.5 6.5 7.1 35.1 8.5 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

2 140262 Phạm Danh Kỳ 3/28/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 5.8 7.5 8.6 35.1 8.2 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

3 140312 Nguyễn Thị Mây 2/26/2007 12:00:00 AM X Lý Thường Kiệt 0 6.8 7.5 6.6 35.1 8.7 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

4 140473 Nguyễn Văn Trung 1/30/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 7 7.75 5.6 35.1 7.7 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

5 140343 Trần Ngọc Nguyễn Nguyên 11/14/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 7 6.25 8.5 35 7.9 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

6 140228 Trần Sỹ Huynh 12/18/2007 12:00:00 AM Tống Văn Trân 0 8 7 5 35 8 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

7 140480 Nguyễn Đức Tùng 5/15/2007 12:00:00 AM Phùng Chí Kiên 0 6.8 6.25 9 35 8.3 THPT Nguyễn Khuyến

8 140437 Trần Phương Thúy 4/19/2007 12:00:00 AM X Lương Thế Vinh 0 6.8 6.75 8 35 8.4 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

9 140216 Đào Tuấn Huy 11/23/2007 12:00:00 AM Hàn Thuyên 0 7.8 7 5.5 35 7.3 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

10 140504 Nguyễn Hải Yến 01/06/2007 0:00 X Điền Xá 0 7.3 6.25 7.9 34.9 8.3 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

11 140137 Mai Anh Đức 11/19/2007 12:00:00 AM Tống Văn Trân 0 7.5 6.25 7.4 34.9 8.3 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

12 140428 Nguyễn Lê Hưng Thịnh 1/24/2007 12:00:00 AM Lý Thường Kiệt 0 7.5 6 7.9 34.9 8.2 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

13 140126 Bùi Tiến Đạt 3/28/2007 12:00:00 AM Hoàng Văn Thụ 0 7.3 7.5 5.4 34.9 8 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Du

14 140300 Nguyễn Cao Trúc Ly 11/08/2007 0:00 X Hàn Thuyên 0 7 6 8.9 34.9 7.7 THPT Nguyễn Khuyến THPT Nguyễn Công Trứ

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN ĐỢT 2 VÀO TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN


